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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 978/QĐ-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 4 năm 2026         

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ 

thống chính trị; 

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2024 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định hoạt động của Cổng dữ liệu mở tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 110/TTr-

SKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La  

(chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ  

- Chủ trì, kiểm soát việc cập nhật dữ liệu của các cơ quan, đơn vị theo danh 

mục đã được phê duyệt tại Quyết định này.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung danh mục dữ liệu mở do 

các cơ quan, đơn vị thu thập, quản lý. 

- Thực hiện phê duyệt cập nhật, điều chỉnh danh mục dữ liệu mở của các cơ 

quan nhà nước tỉnh Sơn La theo định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu. 

2. Các cơ quan chủ trì cung cấp dữ liệu thuộc danh mục có trách nhiệm 

- Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, đề 

xuất, bổ sung công bố danh mục dữ liệu mở đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”;  chịu 

trách nhiệm với các dữ liệu do cơ quan, đơn vị cung cấp; kịp thời phản ánh đối với 

những dữ liệu chưa chính xác trên cổng dữ liệu mở. 
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- Thực hiện cung cấp dữ liệu mở tuân thủ theo Quy định hoạt động của Cổng 

dữ liệu mở tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh, 

Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Hà Trung Chiến 
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Phụ lục I 

Danh mục số lượng dữ liệu mở của các cơ quan, đơn vị 
(Kèm theo Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

 

STT Cơ quan 
Số lượng danh mục 

dữ liệu mở 

1 Văn phòng UBND tỉnh  6 

2 Thanh tra tỉnh 12 

3 Sở Y tế 11 

4 Sở Xây dựng 30 

5 Sở Khoa học và Công nghệ 68 

6 Sở Nông nghiệp và Môi trường 34 

7 Sở Nội vụ 13 

8 Sở Tài chính 41 

9 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 37 

10 Sở Dân tộc và Tôn giáo 6 

11 Sở Công Thương 17 

12 Sở Giáo dục và Đào tạo 26 

13 Sở Ngoại vụ 4 

14 Ban Quản lý các khu công nghiệp 1 

15 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du 

lịch tỉnh Sơn La 
7 

16 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông 
1 

17 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1 

 Tổng 315 
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 tạ
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Đ
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 c
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 c
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 c

un
g 

cấ
p;

  

- 
Số

 n
hâ

n 
sự

 h
oạ

t đ
ộn

g 
hỗ

 tr
ợ 

Đ
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, d
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 c
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Đ
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 d
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 d
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dự
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Đ
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Đ
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 tạ
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 c

ác
 c

hỉ
 s

ố 
ch

ín
h;

  

- 
M

ức
 đ

ộ 
xế

p 
lo

ại
;  

- 
T

ổn
g 

đi
ểm

 

Đ
ịn

h 
kỳ

 th
eo

 n
ăm

 

26
 

D
ữ 

liệ
u 

da
nh

 m
ục

 b
ộ 

ch
ỉ s

ố 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
M

ã 
da

nh
 m

ục
;  

- 
T

ên
 d

an
h 

m
ục

 c
hỉ

 s
ố;

 

- 
N

ăm
; 

- 
Đ

iể
m

 tố
i đ

a;
  

- 
C

ác
h 

xá
c 

đị
nh

 đ
iể

m
 c

hỉ
 s

ố;
 

T
hư

ờn
g 

xu
yê

n 

27
 

D
ữ 

liệ
u 

ch
ấm

 đ
iể

m
 th

eo
 b

ộ 
ch

ỉ s
ố 

củ
a 

cá
c 

đơ
n 

vị
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Đ

ơn
 v

ị; 
 

- 
T

ên
 c

hỉ
 s

ố;
  

- 
Đ

iể
m

 đ
án

h 
gi

á;
  

- 
T

ài
 li

ệu
 k

iể
m

 c
hứ

ng
;  

- 
M

ô 
tả

; 

H
ằn

g 
nă

m
 

22 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 29/Ngày 30-04-2026



ST
T

 
Đ

ơn
 v

ị c
hủ

 t
rì

; 
T

ên
 d

ữ
 li

ệu
 m

ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

28
 

D
ữ 

liệ
u 

nh
ân

 lự
c 

C
hu

yể
n 

đổ
i s

ố 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
N

ăm
 đ

ào
 tạ

o;
  

 -
 T

ên
 đ

ơn
 v

ị; 
 

 -
 K

hó
a 

họ
c;

  

 -
 H

ọ 
và

 tê
n,

  

 -
 C

hứ
c 

vụ
;  

 -
 Đ

ơn
 v

ị c
ôn

g 
tá

c;
 

 -
 E

m
ai

l; 
 

 -
 Đ

ối
 tư

ợn
g 

K
hi

 p
há

t s
in

h 

29
 

D
ữ 

liệ
u 

T
ổ 

C
N

SC
Đ

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ên
 T

ổ 
C

N
SC

Đ
,  

- 
Đ

ịa
 c

hỉ
,  

- 
Số

 lư
ợn

g 
th

àn
h 

vi
ên

,  

- 
T

hô
ng

 ti
n 

liê
n 

hệ
 

K
hi

 p
há

t s
in

h/
 đ

ịn
h 

kỳ
 

hà
ng

 n
ăm

 

30
 

D
ữ 

liệ
u 

D
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
vi

ễn
 th

ôn
g,

 B
ưu

 c
hí

nh
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

 -
 T

ên
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p;

  

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
;  

 -
 Đ

iệ
n 

th
oa

i; 
 

 -
 N

gư
ời

 đ
ứn

g 
đầ

u;
  

 -
 T

rạ
ng

 th
ái

 h
oạ

t đ
ộn

g 

H
àn

g 
qu

ý 

31
 

D
ữ 

liệ
u 

tr
ạm

 B
T

S 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
M

ã 
tr

ạm
;  

 -
 Đ

ịa
 đ

iể
m

 lắ
p 

đặ
t (

T
ổ 

bả
n,

 x
ã 

ph
ườ

ng
) 

H
àn

g 
qu

ý 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 29/Ngày 30-04-2026 23



ST
T

 
Đ

ơn
 v

ị c
hủ

 t
rì

; 
T

ên
 d

ữ
 li

ệu
 m

ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

 -
 Đ

ơn
 v

ị q
uả

n 
lý

;  

 -
 L

oạ
i t

rạ
m

;  

32
 

D
ữ 

liệ
u 

th
uê

 b
ao

 C
ố 

đị
nh

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Đ

ịa
 b

àn
 

- 
Số

 lư
ợn

g 
th

uê
 b

ao
 

- 
D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

cu
ng

 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 

H
àn

g 
qu

ý 

33
 

D
ữ 

liệ
u 

th
uê

 b
ao

 D
i d

ộn
g 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Đ

ịa
 b

àn
 

- 
Số

 lư
ợn

g 
th

uê
 b

ao
 

- 
D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

cu
ng

 c
ấp

 d
ịc

h 
vụ

 

H
àn

g 
qu

ý 

34
 

D
ữ 

liệ
u 

hi
ện

 tr
ạn

g 
hạ

 tầ
ng

 b
ăn

g 
rộ

ng
 c

ố 

đị
nh

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
X

ã 
ph

ườ
ng

 

 -
 D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

cu
ng

 c
ấp

 h
ạ 

tầ
ng

; 

 -
 S

ố 
lư

ợn
g 

tủ
; 

 -
 S

ố 
lư

ợn
g 

cổ
ng

; 

H
àn

g 
qu

ý 

35
 

D
ữ 

liệ
u 

tầ
n 

số
 v

ô 
tu

yế
n 

đi
ện

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

 -
 S

ố 
gi

ấy
 p

hé
p;

 

 -
 N

gà
y 

ký
; 

 -
 N

gà
y 

cấ
p 

lầ
n 

đầ
u;

 

 -
 N

gà
y 

có
 h

iệ
u 

lự
c;

 

 -
 T

ên
 k

há
ch

 h
àn

g;
 

 -
 M

ục
 đ

íc
h 

sử
 d

ụn
g;

 

H
àn

g 
qu

ý 
ho

ặc
 k

hi
 c

ó 

th
ay

 đ
ổi

 

36
 

D
ữ 

liệ
u 

da
nh

 s
ác

h 
đi

ểm
 p

hụ
c 

vụ
 b

ưu
 c

hí
nh

 
C

ôn
g 

kh
ai

 th
ôn

g 
tin

 v
ề:

 
H

àn
g 

qu
ý 

24 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 29/Ngày 30-04-2026



ST
T

 
Đ

ơn
 v

ị c
hủ

 t
rì

; 
T

ên
 d

ữ
 li

ệu
 m

ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 
- 

T
ên

 đ
iể

m
; 

 -
 L

oạ
i đ

iể
m

; 

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
; 

 -
 X

ã/
 p

hư
ờn

g;
 

 -
 T

rạ
ng

 th
ái

; 

37
 

D
ữ 

liệ
u 

da
nh

 s
ác

h 
đi

ểm
 b

ưu
 c

hí
nh

 th
eo

 đ
ịa

 

bà
n 

xã
 p

hư
ờn

g 
C

ôn
g 

kh
ai

 th
ôn

g 
tin

 v
ề:

 T
ên

 đ
iể

m
; L

oạ
i đ

iể
m

; Đ
ịa

 c
hỉ

; T
rạ

ng
 th

ái
; 

H
àn

g 
qu

ý 

38
 

D
ữ 

liệ
u 

th
ốn

g 
kê

 c
ác

 đ
iể

m
 p

hụ
c 

vụ
 b

ưu
 

ch
ín

h 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ổn
g 

số
 đ

iể
m

 p
hụ

c 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 

- 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

H
àn

g 
qu

ý 

39
 

D
ữ 

liệ
u 

th
ốn

g 
kê

 c
ác

 đ
iể

m
 p

hụ
c 

vụ
 b

ưu
 

ch
ín

h 
th

eo
 đ

ịa
 b

àn
 x

ã 
ph

ườ
ng

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ổn
g 

số
 đ

iể
m

 p
hụ

c 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 

- 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

H
àn

g 
qu

ý 

40
 

D
ữ 

liệ
u 

hệ
 th

ốn
g 

th
ôn

g 
tin

, C
SD

L
, n

ền
 tả

ng
 

dù
ng

 c
hu

ng
, c

hu
yê

n 
ng

àn
h 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

 -
 T

ên
 h

ệ 
th

ốn
g;

 

 -
 C

hủ
 q

uả
n 

hệ
 th

ốn
g;

 

 -
 Đ

ơn
 v

ị q
uả

n 
lý

; 

 -
 Đ

ơn
 v

ị v
ận

 h
àn

h;
 

 -
 Đ

ơn
 v

ị s
ử 

dụ
ng

; 

 -
 N

ăm
 b

ắt
 đ

ầu
 v

ận
 h

àn
h;

 

 -
 C

ấp
 đ

ộ 
an

 to
àn

 th
ôn

g 
tin

; 

H
àn

g 
qu

ý 
ho

ặc
 k

hi
 c

ó 

th
ay

 đ
ổi

 

41
 

D
ữ 

liệ
u 

m
ã 

đị
nh

 d
an

h 
cá

c 
cơ

 q
ua

n,
 đ

ơn
 v

ị, 

đị
a 

ph
ươ

ng
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
M

ã 
đị

nh
 d

an
h 

đi
ện

 tử
; 

H
àn

g 
qu

ý 
ho

ặc
 k

hi
 c

ó 

th
ay

 đ
ổi

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 29/Ngày 30-04-2026 25



ST
T

 
Đ

ơn
 v

ị c
hủ

 t
rì

; 
T

ên
 d

ữ
 li

ệu
 m

ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

 -
 T

ên
 c

ơ 
qu

an
, đ

ơn
 v

ị;
 

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
; 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 W

eb
si

te
 

42
 

D
ữ 

liệ
u 

m
ã 

đị
nh

 d
an

h 
cấ

p 
2 

cá
c 

cơ
 q

ua
n,

 

đơ
n 

vị
, đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 

- 
M

ã 
đị

nh
 d

an
h 

đi
ện

 tử
; 

 -
 T

ên
 c

ơ 
qu

an
, đ

ơn
 v

ị;
 

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
; 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 W

eb
si

te
 

H
àn

g 
qu

ý 
ho

ặc
 k

hi
 c

ó 

th
ay

 đ
ổi

 

43
 

D
ữ 

liệ
u 

m
ã 

đị
nh

 d
an

h 
cấ

p 
3 

cá
c 

cơ
 q

ua
n,

 

đơ
n 

vị
, đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 

- 
M

ã 
đị

nh
 d

an
h 

đi
ện

 tử
; 

 -
 T

ên
 c

ơ 
qu

an
, đ

ơn
 v

ị;
 

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
; 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 W

eb
si

te
 

H
àn

g 
qu

ý 
ho

ặc
 k

hi
 c

ó 

th
ay

 đ
ổi

 

44
 

D
ữ 

liệ
u 

m
ã 

đị
nh

 d
an

h 
75

 x
ã,

 p
hư

ờn
g 

tr
ên

 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

- 
M

ã 
đị

nh
 d

an
h 

đi
ện

 tử
; 

 -
 T

ên
 c

ơ 
qu

an
, đ

ơn
 v

ị;
 

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
; 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 W

eb
si

te
 

H
àn

g 
qu

ý 
ho

ặc
 k

hi
 c

ó 

th
ay

 đ
ổi

 

45
 

D
ữ 

liệ
u 

m
ã 

đị
nh

 d
an

h 
cá

c 
sở

 b
an

 n
gà

nh
 tr

ên
 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

- 
M

ã 
đị

nh
 d

an
h 

đi
ện

 tử
; 

 -
 T

ên
 c

ơ 
qu

an
, đ

ơn
 v

ị;
 

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
; 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 W

eb
si

te
 

H
àn

g 
qu

ý 
ho

ặc
 k

hi
 c

ó 

th
ay

 đ
ổi

 

26 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 29/Ngày 30-04-2026



ST
T

 
Đ

ơn
 v

ị c
hủ

 t
rì

; 
T

ên
 d

ữ
 li

ệu
 m

ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

46
 

D
ữ 

liệ
u 

m
ã 

đị
nh

 d
an

h 
cá

c 
tr

ườ
ng

 h
ọc

 tr
ên

 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

- 
M

ã 
đị

nh
 d

an
h 

đi
ện

 tử
; 

 -
 T

ên
 c

ơ 
qu

an
, đ

ơn
 v

ị;
 

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
; 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 W

eb
si

te
 

H
àn

g 
qu

ý 
ho

ặc
 k

hi
 c

ó 

th
ay

 đ
ổi

 

47
 

D
ữ 

liệ
u 

m
ã 

đị
nh

 d
an

h 
cá

c 
bệ

nh
 v

iệ
n 

tr
ên

 đ
ịa

 

bà
n 

tỉn
h 

- 
M

ã 
đị

nh
 d

an
h 

đi
ện

 tử
; 

 -
 T

ên
 c

ơ 
qu

an
, đ

ơn
 v

ị;
 

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
; 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 W

eb
si

te
 

H
àn

g 
qu

ý 
ho

ặc
 k

hi
 c

ó 

th
ay

 đ
ổi

 

48
 

D
ữ 

liệ
u 

ch
ứn

g 
th

ư 
số

 c
hu

yê
n 

dù
ng

 c
ôn

g 
vụ

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Số

 h
iệ

u 
C

T
S;

 

 -
 T

ên
 th

uê
 b

ao
 (

C
N

);
 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 H

iệ
u 

lự
c;

 

 -
 H

ạn
 C

T
S;

 

 -
 L

oạ
i C

T
S;

 

 -
 L

oạ
i t

hi
ết

 b
ị;

 

 -
 M

ã 
T

hi
ết

 b
ị;

 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 1

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 2

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 3

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 4

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 5

 

H
àn

g 
th

án
g 

49
 

D
ữ 

liệ
u 

ch
ứn

g 
th

ư 
số

 c
hu

yê
n 

dù
ng

 c
ôn

g 
vụ

 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Số

 h
iệ

u 
C

T
S;

 

 -
 T

ên
 th

uê
 b

ao
 (

C
N

);
 

H
àn

g 
th

án
g 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 29/Ngày 30-04-2026 27



ST
T

 
Đ

ơn
 v

ị c
hủ

 t
rì

; 
T

ên
 d

ữ
 li

ệu
 m

ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 H

iệ
u 

lự
c;

 

 -
 H

ạn
 C

T
S;

 

 -
 L

oạ
i C

T
S;

 

 -
 L

oạ
i t

hi
ết

 b
ị;

 

 -
 M

ã 
T

hi
ết

 b
ị;

 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 1

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 2

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 3

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 4

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 5

" 

50
 

D
ữ 

liệ
u 

ch
ứn

g 
th

ư 
số

 c
hu

yê
n 

dù
ng

 c
ôn

g 
vụ

 

củ
a 

cá
 n

hâ
n 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

 -
 S

ố 
hi

ệu
 C

T
S;

 

 -
 T

ên
 th

uê
 b

ao
 (

C
N

);
 

 -
 E

m
ai

l; 

 -
 H

iệ
u 

lự
c;

 

 -
 H

ạn
 C

T
S;

 

 -
 L

oạ
i C

T
S;

 

 -
 L

oạ
i t

hi
ết

 b
ị;

 

 -
 M

ã 
T

hi
ết

 b
ị;

 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 1

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 2

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 3

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 4

; 

 -
 T

ổ 
ch

ức
 c

ấp
 5

" 

H
àn

g 
th

án
g 

51
 

D
ữ 

liệ
u 

th
ốn

g 
kê

 th
ôn

g 
tin

 c
ấp

 c
hứ

ng
 th

ư 
số

 

hà
ng

 th
án

g 
- 

T
ổn

g 
th

uê
 b

ao
 k

ý 
số

 đ
ã 

cấ
p 

- 
T

ổn
g 

số
 th

uê
 b

ao
 k

ý 
số

 T
ổ 

ch
ức

 đ
ã 

cấ
p 

H
àn

g 
th

án
g 

28 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 29/Ngày 30-04-2026



ST
T

 
Đ

ơn
 v

ị c
hủ

 t
rì

; 
T

ên
 d

ữ
 li

ệu
 m

ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

- 
T

ổn
g 

số
 th

uê
 b

ao
 k

ý 
số

 C
á 

nh
ân

 đ
ã 

cấ
p 

52
 

D
ữ 

liệ
u 

hạ
 tầ

ng
 C

ôn
g 

ng
hệ

 th
ôn

g 
tin

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ên
 đ

ơn
 v

ị;
 

 -
 L

oạ
i t

hi
ết

 b
ị (

M
áy

 tí
nh

 / 
M

áy
 in

 / 
Sc

an
 / 

Ph
ot

o/
 F

ir
ew

al
l/ 

Sw
itc

h/
 Đ

ườ
ng

 

tr
uy

ền
…

);
 

 -
 S

ố 
lư

ợn
g;

 

H
àn

g 
qu

ý 

53
 

D
ữ 

liệ
u 

cô
ng

 b
ố 

hợ
p 

ch
uẩ

n 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Số

, k
ý 

hi
ệu

, n
gà

y 
th

án
g 

nă
m

 v
ăn

 b
ản

 ti
ếp

 n
hậ

n;
 

 -
 C

ơ 
qu

an
 b

an
 h

àn
h 

th
ôn

g 
bá

o 
tiế

p 
nh

ận
; 

 -
 T

ên
, đ

ịa
 c

hỉ
 tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
 c

ôn
g 

bố
; 

 -
 T

ên
 s

ản
 p

hẩ
m

, h
àn

g 
hó

a,
 d

ịc
h 

vụ
, q

uá
 tr

ìn
h,

 m
ôi

 tr
ườ

ng
; 

 -
 T

iê
u 

ch
uẩ

n 
sử

 d
ụn

g 
là

m
 c

ăn
 c

ứ 
để

 c
ôn

g 
bố

; 

 -
 L

oạ
i h

ìn
h 

đá
nh

 g
iá

; 

 -
 T

hờ
i h

ạn
 c

ủa
 v

ăn
 b

ản
 ti

ếp
 n

hậ
n 

cô
ng

 b
ố 

hợ
p 

ch
uẩ

n;
 

K
hi

 c
ó 

ph
át

 s
in

h 

54
 

D
ữ 

liệ
u 

cô
ng

 b
ố 

hợ
p 

qu
y 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Số

, k
ý 

hi
ệu

, n
gà

y 
th

án
g 

nă
m

 v
ăn

 b
ản

 ti
ếp

 n
hậ

n;
  

 -
 C

ơ 
qu

an
 b

an
 h

àn
h 

th
ôn

g 
bá

o 
tiế

p 
nh

ận
; 

 -
 T

ên
, đ

ịa
 c

hỉ
 tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
 c

ôn
g 

bố
; 

 -
 T

ên
 s

ản
 p

hẩ
m

, h
àn

g 
hó

a,
 d

ịc
h 

vụ
, q

uá
 tr

ìn
h,

 m
ôi

 tr
ườ

ng
; 

 -
 Q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t s
ử 

dụ
ng

 là
m

 c
ăn

 c
ứ 

để
 c

ôn
g 

bố
; 

 -
 L

oạ
i h

ìn
h 

đá
nh

 g
iá

; 

 -
 T

hờ
i h

ạn
 c

ủa
 v

ăn
 b

ản
 ti

ếp
 n

hậ
n 

cô
ng

 b
ố 

hợ
p 

qu
y 

K
hi

 c
ó 

ph
át

 s
in

h 

55
 

D
ữ 

liệ
u 

Q
uy

 c
hu

ẩn
 k

ỹ 
th

uậ
t đ

ịa
 p

hư
ơn

g 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Số

, k
ý 

hi
ệu

, n
gà

y 
th

án
g 

nă
m

 v
ăn

 b
ản

 b
an

 h
àn

h;
  

 -
 C

ơ 
qu

an
 b

an
 h

àn
h;

  

 -
 T

ên
 g

ọi
 c

ủa
 Q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t; 
 

 -
 K

ý 
hi

ệu
 Q

uy
 c

hu
ẩn

 k
ỹ 

th
uậ

t 

K
hi

 p
há

t s
in

h 
ho

ặc
 k

hi
 

có
 th

ay
 đ

ổi
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 29/Ngày 30-04-2026 29



ST
T

 
Đ

ơn
 v

ị c
hủ

 t
rì

; 
T

ên
 d

ữ
 li

ệu
 m

ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

56
 

D
ữ 

liệ
u 

về
 k

iể
m

 tr
a 

nh
à 

nư
ớc

 v
ề 

ph
ươ

ng
 

tiệ
n 

đo
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
  

- 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 
(T

há
ng

/N
ăm

);
 

- 
T

ên
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
đo

;  

- 
C

ơ 
sở

 đ
ượ

c 
ki

ểm
 tr

a:
 

+ 
T

ên
 c

ơ 
sở

; 

+ 
Đ

ịa
 c

hỉ
. 

- 
Số

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

đo
 đ

ượ
c 

ki
ểm

 tr
a;

  

- 
K

ết
 q

uả
: 

+ 
C

ơ 
sở

 v
i p

hạ
m

: .
 T

ên
 c

ơ 
sở

; Đ
ịa

 c
hỉ

. 

+ 
L

ỗi
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h;
 

+ 
T

ổn
g 

số
 ti

ền
 x

ử 
ph

ạt
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h 
(đ

ồn
g)

. 

H
àn

g 
nă

m
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D
ữ 

liệ
u 

về
 k

iể
m

 tr
a 

nh
à 

nư
ớc

 v
ề 

ph
ép

 đ
o 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 
(T

há
ng

/N
ăm

);
 

- 
T

ên
 p

hé
p 

đo
;  

- 
C

ơ 
sở

 đ
ượ

c 
ki

ểm
 tr

a:
 

+ 
T

ên
 c

ơ 
sở

; 

+ 
Đ

ịa
 c

hỉ
. 

- 
Số

 p
hé

p 
đo

 đ
ượ

c 
ki

ểm
 tr

a;
  

- 
K

ết
 q

uả
: 

+ 
C

ơ 
sở

 v
i p

hạ
m

:  
T

ên
 c

ơ 
sở

; Đ
ịa

 c
hỉ

. 

+ 
L

ỗi
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h;
  

+ 
T

ổn
g 

số
 ti

ền
 x

ử 
ph

ạt
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h 
(đ

ồn
g)

. 

H
àn

g 
nă

m
 

58
 

D
ữ 

liệ
u 

về
 k

iể
m

 tr
a 

nh
à 

nư
ớc

 v
ề 

hà
ng

 đ
ón

g 

gó
i s

ẵn
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 
(T

há
ng

/N
ăm

);
 

- 
T

ên
 c

ủa
 h

àn
g 

đó
ng

 g
ói

 s
ẵn

;  

- 
C

ơ 
sở

 đ
ượ

c 
ki

ểm
 tr

a:
 

+ 
T

ên
 c

ơ 
sở

; 

H
àn

g 
nă

m
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 t
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; 
T

ên
 d

ữ
 li
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 m

ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

+ 
Đ

ịa
 c

hỉ
. 

- 
Số

 h
àn

g 
đó

ng
 g

ói
 s

ẵn
 đ

ượ
c 

ki
ểm

 tr
a;

  

- 
K

ết
 q

uả
: 

+ 
C

ơ 
sở

 v
i p

hạ
m

 (
T

ên
 c

ơ 
sở

; Đ
ịa

 c
hỉ

) 

+ 
L

ỗi
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h;
 

+ 
T

ổn
g 

số
 ti

ền
 x

ử 
ph

ạt
 v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h 
(đ

ồn
g)

. 

59
 

D
ữ 

liệ
u 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

ki
ểm

 đ
ịn

h,
 h

iệ
u 

ch
uẩ

n,
 

th
ử 

ng
hi

ệm
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
đo

, c
hu

ẩn
 đ

o 
lư

ờn
g 

đư
ợc

 c
hỉ

 đ
ịn

h 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
. 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ên
 đ

ơn
 v

ị;
 

- 
T

ên
 th

eo
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ch

ỉ đ
ịn

h 

 -
 Đ

ịa
 c

hỉ
; 

 -
 K

ý 
hi

ệu
 c

hỉ
 đ

ịn
h 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c;

 

 -
 K

ý 
hi

ệu
 đ

ăn
g 

ký
 c

ủa
 tổ

 c
hứ

c.
 

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 

60
 

D
ữ 

liệ
u 

ki
ểm

 đ
ịn

h 
vi

ên
 đ

o 
lư

ờn
g 

th
uộ

c 
cá

c 

tổ
 c

hứ
c 

ki
ểm

 đ
ịn

h,
 h

iệ
u 

ch
uẩ

n,
 th

ử 
ng

hi
ệm

 

ph
ươ

ng
 ti

ện
 đ

o,
 c

hu
ẩn

 đ
o 

lư
ờn

g 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 

tỉn
h.

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ên
 đ

ơn
 v

ị;
 

- 
T

ên
 th

eo
 G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh

ận
 đ

ăn
g 

ký
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 

ki
ểm

 đ
ịn

h,
 h

iệ
u 

ch
uẩ

n,
  

th
ử 

ng
hi

ệm
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
đo

, c
hu

ẩn
 đ

o 
lư

ờn
g;

 

- 
T

hô
ng

 ti
n 

về
 k

iể
m

 đ
ịn

h 
vi

ên
: 

 +
 T

ên
 k

iể
m

 đ
ịn

h 
vi

ên
. 

 +
 N

ăm
 s

in
h;

 

 +
 S

ố 
th

ẻ 
ki

ểm
 đ

ịn
h 

vi
ên

; 

 +
 L

ĩn
h 

vự
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g.
 

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 

61
 

D
ữ 

liệ
u 

về
 s

ố 
ph

ươ
ng

 ti
ện

 đ
o,

 c
hu

ẩn
 đ

o 

lư
ờn

g 
đư

ợc
 k

iể
m

 đ
ịn

h,
 h

iệ
u 

ch
uẩ

n,
 th

ử 

ng
hi

ệm
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ên
 đ

ơn
 v

ị;
 

- 
T

ên
 tổ

 c
hứ

c 
th

eo
 G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh

ận
 đ

ăn
g 

ký
 c

un
g 

cấ
p 

dị
ch

 v
ụ 

ki
ểm

 đ
ịn

h,
 

hi
ệu

 c
hu

ẩn
, t

hử
 n

gh
iệ

m
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
đo

, c
hu

ẩn
 đ

o 
lư

ờn
g;

 

- 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 
(N

ăm
);

 

- 
Số

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

đo
, c

hu
ẩn

 đ
o 

lư
ờn

g 
đư

ợc
 k

iể
m

 đ
ịn

h,
 h

iệ
u 

ch
uẩ

n,
 th

ử 

H
àn

g 
nă

m
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 t
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ữ
 li

ệu
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ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

ng
hi

ệm
: 

+ 
Đ

ộ 
dà

i;
 

+ 
K

hố
i l

ượ
ng

; 

+ 
D

un
g 

tíc
h 

- 
lư

u 
lư

ợn
g;

 

+ 
Á

p 
su

ất
; 

+ 
N

hi
ệt

 đ
ộ;

 

+ 
H

óa
 lý

; 

+ 
Đ

iệ
n;

 

+ 
Ph

ươ
ng

 ti
ện

 đ
o 

kh
ác

. 

62
 

D
ữ 

liệ
u 

kế
t q

uả
 k

iể
m

 tr
a 

ch
ất

 lư
ợn

g 
sả

n 

ph
ẩm

, h
àn

g 
hó

a 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề 
L

ĩn
h 

vự
c 

sả
n 

ph
ẩm

 đ
ượ

c 
ki

ểm
 tr

a:
 

 -
 T

ổn
g 

số
 c

ơ 
sở

 đ
ượ

c 
ki

ểm
 tr

a;
 

 -
 S

ố 
lô

 s
ản

 p
hẩ

m
, h

àn
g 

hó
a 

đư
ợc

 k
iể

m
 tr

a;
 

 -
 S

ố 
cơ

 s
ở 

vi
 p

hạ
m

; 

 -
 S

ố 
cơ

 s
ở 

bị
 x

ử 
lý

; 

 -
 S

ố 
sả

n 
ph

ẩm
 v

i p
hạ

m
 (

số
 lô

);
 

 -
 K

ết
 q

uả
 x

ử 
lý

: 

 +
 S

ố 
cơ

 s
ở 

bị
 x

ử 
ph

ạt
; 

 +
 S

ố 
tiề

n 
xử

 p
hạ

t;
 

 +
 S

ố 
cơ

 s
ở 

tạ
m

 d
ừn

g 
sả

n 
xu

ất
, l

ưu
 th

ôn
g;

 

H
àn

g 
th

án
g 

63
 

D
ữ 

liệ
u 

về
 tr

uy
 x

uấ
t n

gu
ồn

 g
ốc

 s
ản

 p
hẩ

m
, 

hà
ng

 h
óa

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

-T
ên

 c
ơ 

qu
an

 đ
ơn

 v
ị c

ập
 n

hậ
p 

dữ
 li

ệu
; 

 -
 T

hô
ng

 ti
n 

đơ
n 

vị
 s

ản
 x

uấ
t/ 

ki
nh

 d
oa

nh
: 

 +
 T

ên
 tổ

 c
hứ

c/
cá

 n
hâ

n;
 

 +
 M

ã 
số

 th
uế

/Đ
K

K
D

/C
C

C
D

; 

 +
 Đ

ịa
 c

hỉ
 s

ản
 x

uấ
t/ 

kí
nh

 d
oa

nh
; 

 +
 S

ố 
đi

ện
 th

oạ
i;

 

 -
 T

hô
ng

 ti
n 

sả
n 

ph
ẩm

/ h
àn

g 
hó

a:
 

 +
 T

ên
 s

ản
 p

hẩ
m

, h
àn

g 
hó

a;
 

K
hi

 c
ó 

sự
 th

ay
 đ

ổi
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ữ
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ở 
M

ô 
tả

 c
ác

 t
rư
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g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

 +
 N

hó
m

/ n
gà

nh
 h

àn
g;

 

 +
 M

ã 
tr

uy
 x

uấ
t n

gu
ồn

 g
ốc

 s
ản

 p
hẩ

m
; M

ã 
tr

uy
 x

uấ
t đ

ịa
 đ

iể
m

; 

 +
 M

ã 
ký

 h
iệ

u/
 s

ố 
se

ri
 (

nế
u 

có
);

 

 +
 T

hờ
i g

ia
n 

sả
n 

xu
ất

, k
in

h 
do

an
h;

 

 +
 T

hờ
i h

ạn
 s

ử 
dụ

ng
 (

nế
u 

có
) 

 +
 C

ác
 ti

êu
 c

hu
ẩn

 á
p 

dụ
ng

 

64
 

D
ữ 

liệ
u 

cá
c 

cơ
 s

ở 
tiế

n 
hà

nh
 c

ôn
g 

vi
ệc

 b
ức

 

xạ
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Số

 th
ứ 

tự
; 

- 
T

ên
 tổ

 c
hứ

c,
 c

á 
nh

ân
;  

- 
Đ

ịa
 c

hỉ
;  

- 
Số

 đ
iệ

n 
th

oạ
i;

 

- 
N

gư
ời

 đ
ứn

g 
đầ

u;
  

- 
Số

 lư
ợn

g 
th

iế
t b

ị đ
ượ

c 
cấ

p 
ph

ép
 tạ

i đ
ơn

 v
ị;

 

- 
Số

 c
ấp

 p
hé

p;
 

- 
N

gà
y 

cấ
p;

 

- 
N

gà
y 

hế
t h

ạn
. 

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 

65
 

D
ữ 

liệ
u 

nh
ân

 lự
c 

an
 to

àn
 b

ức
 x

ạ 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
Số

 th
ứ 

tự
; 

- 
H

ọ 
và

 tê
n;

  

- 
Đ

ịa
 c

hỉ
;  

- 
Số

 đ
iệ

n 
th

oạ
i;

 

- 
Số

 c
hứ

ng
 c

hỉ
 n

gư
ời

 p
hụ

 tr
ác

h 
an

 to
àn

 b
ức

 x
ạ 

và
 n

gà
y 

th
án

g 
đư

ợc
 c

ấp
; 

- 
T

hờ
i h

ạn
. 

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 

66
 

D
ữ 

liệ
u 

về
 k

iể
m

 tr
a 

nh
à 

nư
ớc

 v
ề 

ki
ểm

 tr
a 

an
 

to
àn

 b
ức

 x
ạ 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 S

ố 
th

ứ 
tự

; S
ố 

cơ
 s

ở 
đư

ợc
 k

iể
m

 tr
a;

  T
ên

 đ
ơn

 v
ị đ

ượ
c 

ki
ểm

 tr
a;

 Đ
ịa

 c
hỉ

; N
ội

 d
un

g 
ki

ểm
 tr

a;
 S

ố 
th

iế
t b

ị đ
ượ

c 
ki

ểm
 tr

a;
 S

ố 
cơ

 s
ở 

vi
 

ph
ạm

; T
ổn

g 
số

 ti
ền

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h;

 L
ỗi

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h.

 

H
àn

g 
nă

m
 

67
 

D
ữ 

liệ
u 

T
hư

 đ
iệ

n 
tử

 c
ôn

g 
vụ

 
C

ôn
g 

kh
ai

 th
ôn

g 
tin

 v
ề 

số
 lư

ợn
g 

th
ư 

đi
ện

 tử
 đ

an
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
th

eo
 từ

ng
 c

ơ 
K

hi
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ó 
th
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 đ

ổi
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M
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tả

 c
ác

 t
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g 

dữ
 li

ệu
 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

qu
an

, đ
ơn

 v
ị 

68
 

D
ữ 

liệ
u 

bả
n 

gh
i t

ên
 m

iề
n 

so
nl

a.
go

v.
vn

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề 
bả

n 
gh

i D
N

S:
 

 -
 T

ên
 b

ản
 g

hi
 

 -
 L

oạ
i b

ản
 g

hi
 

 -
 Đ

ơn
 v

ị s
ử 

dụ
ng

 

 -
 T

hờ
i g

ia
n 

cấ
p 

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 

V
I 

SỞ
 N

Ô
N

G
 N

G
H

IỆ
P

 V
À

 M
Ô

I 
T

R
Ư

Ờ
N

G
 

  
  

1 
D

ữ 
liệ

u 
tổ

ng
 h

ợp
 v

ề 
T

rồ
ng

 tr
ọt

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 L

oạ
i c

ây
 tr

ồn
g,

 s
ản

 p
hẩ

m
; d

iệ
n 

tíc
h 

gi
eo

 tr
ồn

g;
 d

iệ
n 

tíc
h 

ch
o 

sả
n 

ph
ẩm

 (
câ

y 
lâ

u 
nă

m
);

 n
ăn

g 
su

ất
; s

ản
 lư

ợn
g;

 tổ
ng

 d
iệ

n 
tíc

h 
gi

eo
 

tr
ồn

g 

H
àn

g 
nă

m
 v

à 
th

eo
 

ph
áp

 lu
ật

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h 

2 
D

ữ 
liệ

u 
tổ

ng
 h

ợp
 v

ề 
C

hă
n 

nu
ôi

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 L

oạ
i v

ật
 n

uô
i; 

đà
n 

vậ
t n

uô
i; 

lo
ại

 s
ản

 p
hẩ

m
 (

th
ịt,

 

tr
ứn

g,
 s

ữa
…

);
 s

ản
 lư

ợn
g 

sả
n 

ph
ẩm

; t
ổn

g 
đà

n 
vậ

t n
uô

i; 
da

nh
 s

ác
h 

bệ
nh

 c
hí

nh
 

đa
ng

 lư
u 

hà
nh

 

H
àn

g 
nă

m
 v

à 
th

eo
 

ph
áp

 lu
ật

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h 

3 
D

ữ 
liệ

u 
tổ

ng
 h

ợp
 v

ề 
L

âm
 n

gh
iệ

p 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
  t

ỷ 
lệ

 c
he

 p
hủ

 r
ừn

g;
 tă

ng
/g

iả
m

 s
o 

vớ
i n

ăm
 tr

ướ
c;

 D
ữ 

liệ
u 

th
ốn

g 
kê

 v
ề 

gi
ốn

g 
câ

y 
tr

ồn
g 

lâ
m

 n
gh

iệ
p,

 c
ơ 

sở
 c

un
g 

cấ
p 

gi
ốn

g;
D

iệ
n 

 

tíc
h 

rừ
ng

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 đ
ượ

c 
cấ

p 
có

 th
ẩm

 q
uy

ền
 p

hê
 d

uy
ệt

   

H
àn

g 
nă

m
 v

à 
th

eo
 

ph
áp

 lu
ật

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h 

4 
D

ữ 
liệ

u 
tổ

ng
 h

ợp
 v

ề 
T

hủ
y 

sả
n 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 D

iệ
n 

tíc
h 

nu
ôi

; s
ản

 lư
ợn

g 
th

u 
ho

ạc
h;

 lo
ại

 th
ủy

 s
ản

; 

ph
ân

 lo
ại

 (
ve

n 
bờ

, x
a 

bờ
, n

ội
 đ

ịa
) 

H
àn

g 
nă

m
 v

à 
th

eo
 

ph
áp

 lu
ật

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h 

5 
D

ữ 
liệ

u 
tổ

ng
 h

ợp
 v

ề 
T

hủ
y 

lợ
i 

C
ôn

g 
kh

ai
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 lậ
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 c
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 c
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n.
  

- 
T

ổn
g 

vố
n 

(V
N

Đ
).

 

- 
T

ổn
g 

vố
n 

(U
SD

).
 

 -
 Đ

ịa
 đ

iể
m

 th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n.

 

 -
 T

hờ
i g

ia
n 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
dự

 á
n.

 

 -
 T

ìn
h 

tr
ạn

g 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

dự
 á

n.
 

 -
 K

ết
 q

uả
 g

iả
i n

gâ
n 

(t
he

o 
bá

o 
cá

o 
củ

a 
ch

ủ 
kh

oả
n 

vi
ện

 tr
ợ)

 

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi
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D
ữ 

liệ
u 

B
áo

 c
áo

 tì
nh

 h
ìn

h 
qu

yế
t t

oá
n 

dự
 á

n 

ho
àn

 th
àn

h 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
N

ội
 d

un
g 

- 
N

hó
m

 D
ự 

án
 

- 
T

hờ
i g

ia
n 

K
C

-H
T

 

- 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 X
D

 

- 
T

ổn
g 

m
ức

 đ
ầu

 tư
, d

ự 
to

án
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
lầ

n 
cu

ối
 

- 
G

iá
 tr

ị đ
ề 

ng
hị

 Q
T

 h
oặ

c 
gi

á 
tr

ị K
L

H
T

 đ
ượ

c 
ng

hi
ệm

 th
u 

- 
G

iá
 tr

ị Q
T

 đ
ượ

c 
du

yệ
t g

ồm
( 

X
ây

 d
ựn

g,
 T

hi
ết

 b
ị, 

K
T

C
B

, G
PM

B
);

 

- 
K

in
h 

ph
í đ

ã 
đư

ợc
 th

an
h 

to
án

;  

- 
C

hê
nh

 lệ
ch

 g
iả

m
; 

- 
K

L
H

T
 c

òn
 lạ

i c
hư

a 
th

an
h 

to
án

; 

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 

19
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g 
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ả 
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ị t
rư

ờn
g 

đị
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C
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ai
 th
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g 
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  T

hu
 th

ập
 th

ôn
g 

tin
 g

iá
 m

ột
 s

ố 
m

ặt
 h

àn
g 

ph
ổ 

bi
ến

 

th
eo
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uy

 đ
ịn

h,
 b

ao
 g

ồm
: 
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ịn
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g 
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àn
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 d
ịc
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 Đ

ặc
 đ

iể
m

 k
in

h 
tế

, k
ỹ 

th
uậ

t, 
qu

y 
cá

ch
 

 -
 Đ

ơn
 v

ị t
ín

h 

 -
 G

iá
 p

hổ
 b

iế
n 

kỳ
 b

áo
 c

áo
 

 -
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iá
 b

ìn
h 
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ân
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ỳ 

tr
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c 

 -
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iá
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h 
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ân
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ỳ 
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y 

 -
 M

ức
 tă

ng
 (

gi
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) 
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bì
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 -
 T

ỷ 
lệ
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ng

 (
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ảm
) 

gi
á 

bì
nh

 q
uâ

n 
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) 

 -
 N

gu
ồn

 th
ôn

g 
tin

 

20
 

D
ữ 

liệ
u 

m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 c

ôn
g 

th
eo

 p
hư

ơn
g 

th
ức

 m
ua

 s
ắm

 tậ
p 

tr
un

g 
(m

ua
 s

ắm
 x

e 
ô 

tô
 

ph
ục

 v
ụ 

cô
ng

 tá
c)

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 d

ữ 
liệ

u 
m

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
th

eo
 p

hư
ơn

g 
th

ức
 m

ua
 

sắ
m

 tậ
p 

tr
un

g,
 b

ao
 g

ồm
: 

- 
T

ên
 đ

ơn
 v

ị/t
ài

 s
ản

;  

- 
Đ

ơn
 v

ị t
ín

h;
  

- 
Số

 lư
ợn

g;
  

- 
N

hã
n 

hi
ệu

;  

- 
N

ướ
c 

sả
n 

xu
ất

;  

- 
N

ăm
 s

ản
 x

uấ
t; 

 

- 
G

iá
 m

ua
/th

uê
 (

N
gh

ìn
 đ

ồn
g)

;  

- 
H

ìn
h 

th
ức

 m
ua

 s
ắm

/th
uê

;  

- 
N

hà
 c

un
g 

cấ
p 

(n
gư

ời
 b

án
);

 

Đ
ịn

h 
kỳ

 h
àn

g 
nă

m
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D
ữ 

liệ
u 

m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 c

ôn
g 

th
eo

 p
hư

ơn
g 

th
ức

 k
hô

ng
 tậ

p 
tr

un
g 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 d

ữ 
liệ

u 
m

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
th

eo
 p

hư
ơn

g 
th

ức
 

kh
ôn

g 
tậ

p 
tr

un
g,

 b
ao

 g
ồm

: 

 1
. T

ên
 tà

i s
ản

;  

 2
. Đ

ơn
 v

ị t
ín

h;
  

 3
. S

ố 
lư

ợn
g;

  

 4
. N

hã
n 

hi
ệu

;  

 5
. N

ướ
c 

sả
n 

xu
ất

;  

Đ
ịn

h 
kỳ
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àn

g 
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m
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 c
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g 
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 c

hi
a 

sẻ
 

M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

 6
. N

ăm
 s

ản
 x

uấ
t; 

 

 7
. G

iá
 m

ua
/th

uê
 (

N
gh

ìn
 đ

ồn
g)

;  

 8
. H

ìn
h 

th
ức

 m
ua

 s
ắm

/th
uê

;  

 9
. N

hà
 c

un
g 

cấ
p 

(n
gư

ời
 b

án
);

 

22
 

D
ữ 

liệ
u 

tìn
h 

hì
nh

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 d

ữ 
liệ

u 
xử

 lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g,
 b

ao
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ồm
: 

- 
D

an
h 

m
ục

 tà
i s

ản
;  

- 
Số

 tà
i s

ản
 T

hu
 h

ồi
 

- 
Số

 tà
i s

ản
 Đ

iề
u 

ch
uy

ển
 

- 
Số

 tà
i s

ản
 B

án
  

- 
Số

 tà
i s

ản
 T

ha
nh

 lý
  

- 
Số

 tà
i s

ản
 T

iê
u 

hủ
y 

 

- 
Số

 tà
i s

ản
 X

ử 
lý

 tà
i s

ản
 tr

on
g 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 b

ị m
ất

, b
ị h

ủy
 h

oạ
i  

Đ
ịn

h 
kỳ

 h
àn

g 
nă

m
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D
ữ 

liệ
u 

tìn
h 

hì
nh

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
T

hu
 h

ồi
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề 
dữ

 li
ệu

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
T

hu
 h

ồi
 g

ồm
: T

ài
 s

ản
; S

ố 

lư
ợn

g 
(c

ái
);

 D
iệ

n 
tíc

h 
(m

2)
; N

gu
yê

n 
gi

á/
G

iá
 tr

ị c
òn

 lạ
i (

1.
00

0 
đồ

ng
))
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Đ
ịn

h 
kỳ

 h
àn

g 
nă

m
 

24
 

D
ữ 

liệ
u 

tìn
h 

hì
nh

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
Đ

iề
u 

ch
uy

ển
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề 
dữ

 li
ệu

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
Đ

iề
u 

ch
uy

ển
 g

ồm
: T

ài
 s

ản
; 

Số
 lư

ợn
g 

(c
ái

);
 D

iệ
n 

tíc
h 

(m
2)

; N
gu

yê
n 

gi
á/

G
iá

 tr
ị c

òn
 lạ

i (
1.

00
0 

đồ
ng

))
; 

 
Đ

ịn
h 

kỳ
 h

àn
g 

nă
m
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D
ữ 

liệ
u 

tìn
h 

hì
nh

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
B

án
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề 
dữ

 li
ệu

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
B

án
 g

ồm
: T

ài
 s

ản
; S

ố 
lư

ợn
g 

(c
ái

);
 D

iệ
n 

tíc
h 

(m
2)

; N
gu

yê
n 

gi
á/

G
iá

 tr
ị c

òn
 lạ

i (
1.

00
0 

đồ
ng

))
; 

 
Đ

ịn
h 

kỳ
 h

àn
g 

nă
m

 

26
 

D
ữ 

liệ
u 

tìn
h 

hì
nh

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
T

ha
nh

 

lý
 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề 
dữ

 li
ệu

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
T

ha
nh

 lý
 g

ồm
: T

ài
 s

ản
; S

ố 

lư
ợn

g 
(c

ái
);

 D
iệ

n 
tíc

h 
(m

2)
; N

gu
yê

n 
gi

á/
G

iá
 tr

ị c
òn

 lạ
i (

1.
00

0 
đồ

ng
))

; 
 

Đ
ịn

h 
kỳ

 h
àn

g 
nă

m
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D
ữ 

liệ
u 

tìn
h 

hì
nh

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
T

iê
u 

hủ
y 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề 
dữ

 li
ệu

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
T

iê
u 

hủ
y 

gồ
m

: T
ài

 s
ản

; S
ố 

lư
ợn

g 
(c

ái
);

 D
iệ

n 
tíc

h 
(m

2)
; N

gu
yê

n 
gi

á/
G

iá
 tr

ị c
òn

 lạ
i (

1.
00

0 
đồ

ng
))

; 
 

Đ
ịn

h 
kỳ

 h
àn

g 
nă

m
 

28
 

D
ữ 

liệ
u 

tìn
h 

hì
nh

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
tr

on
g 

tr
ườ

ng
 h

ợp
 b

ị m
ất

, b
ị h

ủy
 h

oạ
i 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề 
dữ

 li
ệu

 x
ử 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
X

ử 
lý

 tr
on

g 
tr

ườ
ng

 h
ợp

 b
ị 

m
ất

, b
ị h

ủy
 h

oạ
i g

ồm
: T

ài
 s

ản
; S

ố 
lư

ợn
g 

(c
ái

);
 D

iệ
n 

tíc
h 

(m
2)

; N
gu

yê
n 

gi
á/

G
iá

 tr
ị c

òn
 lạ

i (
1.

00
0 

đồ
ng

))
;  

Đ
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a 
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M
ứ

c 
độ

 c
ập

 n
hậ

t 

29
 

D
ữ 

liệ
u 

về
 G

iả
i n

gâ
n 

vố
n 

đầ
u 

tư
 c

ôn
g 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ổn
g 

số
 v

ốn
 g

ia
o;

  

- 
Số

 v
ốn

 đ
ã 

ph
ân

 b
ổ 

ch
i t

iế
t; 

 

- 
số

 v
ốn

 c
hư

a 
ph

ân
 b

ổ 
ch

i t
iế

t; 
 

- 
Số

 v
ốn

 đ
ã 

gi
ải

 n
gâ

n;
  

- 
T

ỷ 
lệ

 %
 s

o 
vớ

i s
ố 

vố
n 

gi
ao

;  

- 
T

ỷ 
lệ

 %
 s

o 
vớ

i s
ố 

vố
n 

đã
 p

hâ
n 

bổ
 c

hi
 ti

ết
;  

- 
Số

 v
ốn

 c
òn

 lạ
i c

hư
a 

gi
ải

 n
gâ

n 

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 

30
 

D
ữ 

liệ
u 

về
 D

ự 
án

 đ
ầu

 tư
 c

ôn
g 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ên
 d

ự 
án

;  

- 
T

ên
 c

hủ
 đ

ầu
 tư

;  

- 
M

ã 
dự

 á
n 

đầ
u 

tư
; 

- 
M

ã 
qu

an
 h

ệ 
ng

ân
 s

ác
h;

  

- 
N

hó
m

 d
ự 

án
;  

- 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n;

  

- 
T

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 
dự

 á
n 

(t
hờ

i g
ia

n 
bắ

t đ
ầu

, t
hờ

i g
ia

n 
kế

t t
hú

c)
; 

 

- 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ph

ê 
du

yệ
t c

hủ
 tr

ươ
ng

 đ
ầu

 tư
 (

Số
 n

gà
y,

 th
án

g 
nă

m
; T

ổn
g 

m
ức

 

đầ
u 

tư
; N

gu
ồn

 v
ốn

) 

- 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
ph

ê 
du

yệ
t d

ự 
án

 (
Số

 n
gà

y,
 th

án
g 

nă
m

; T
ổn

g 
m

ức
 đ

ầu
 tư

; N
gu

ồn
 

vố
n)

; 

- 
L

ũy
 K

ế 
ho

ạc
h 

vố
n 

gi
ao
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- 
L
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 K

ế 
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h 

vố
n 
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ải
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gâ

n;
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 c
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ốc
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ộ 
tă

ng
 tổ

ng
 s

ản
 p

hẩ
m

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 (
G

R
Đ

P)
 

- 
G

R
D

P 
bì

nh
 q

uâ
n.

 

- 
T

ổn
g 

vố
n 

đầ
u 

tư
 to

àn
 x

ã 
hộ

i. 

- 
T

hu
 n

gâ
n 

sá
ch

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

; 

K
hi
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ó 

th
ay

 đ
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T
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g 
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- 
T
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g 
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u 
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 d
u 
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D
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u 
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 c

hỉ
 ti

êu
 V

ăn
 h

óa
, x

ã 
hộ

i 

C
ôn

g 
kh

ai
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ôn
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 v

ề:
 

- 
T

ỷ 
lệ

 la
o 

độ
ng

 tr
on

g 
nô

ng
 n

gh
iệ

p;
 

- 
T

ỷ 
lệ

 la
o 

độ
ng

 c
ủa

 đ
ào

 tạ
o;

 

- 
T

ỷ 
lệ

 h
ộ 

ng
hè

o;
 

- 
Số

 b
ác

 s
ỹ/

10
.0

00
 d

ân
; 

- 
Số

 g
iư

ờn
g 

bệ
nh

/1
0.

00
0 

dâ
n;

 

- 
T

ỷ 
lệ

 n
gư

ời
 d

ân
 th

am
 g

ia
 b

ảo
 h

iể
m

 y
 tế

; 

- 
C

hỉ
 ti

êu
 n

ôn
g 

th
ôn

 m
ới

; 

K
hi

 c
ó 

th
ay

 đ
ổi

 

33
 

D
ữ 

liệ
u 

ch
ỉ t

iê
u 

về
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 

C
ôn

g 
kh

ai
 th

ôn
g 

tin
 v

ề:
 

- 
T

ỷ 
lệ

 c
hấ

t t
hả

i r
ắn

 s
in

h 
ho

ạt
 đ

ượ
c 

th
u 

go
m

, x
ử 

lý
; 

- 
T

ỷ 
lệ

 d
ân

 s
ố 

đô
 th

ị đ
ượ

c 
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